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■ 『読む力　初中級』語彙リスト・ベトナム語翻訳 ■

ことば 読み方 ベトナム語 級

■ 頭
あたま
と言
こと
葉
ば
のエクササイズ⑥

前提 ぜんてい tiền đề 1

判断 はんだん phán đoán 2/3

行動 こうどう hành động 2/3

理由 りゆう lý do 4

当然な とうぜんな đương nhiên 2/3

わざわざ mất công 1

意識 いしき ý thức 2/3

隠れる かくれる giấu 2/3

問1 外出 がいしゅつ ra ngoài 2/3

気づく きづく nhận ra 2/3

戻る もどる trở lại 4

めったに〜ない hiếm khi ~

問2 うっかり vô tình, tình cờ 2/3

面接 めんせつ phỏng vấn 2/3

しまった lỡ

コンビニ cửa hàng tiện lợi 外

助かる たすかる đỡ, tiện 2/3

バーベキュー barbecue, tiệc nướng thịt 外




